	UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

   
Số:  411/KH-UBND
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                    
         Phú Thọ, ngày 03 tháng 02  năm 2016


KẾ HOẠCH
Triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và 
bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021

Căn cứ Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND;
Căn cứ Nghị quyết số 1129/2016/UBTVQH13  ngày 14 tháng 01 năm 2016 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội, công bố ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021;
Căn cứ Chỉ thị số 51-CT/TW ngày 04 tháng 01 năm 2016 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021;
Căn cứ Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 13 tháng 01 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021;

Căn cứ vào Kế hoạch số 40/KH-HĐBCQG ngày 29 tháng 01 năm 2016 của Hội đồng bầu cử quốc gia triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021;
Căn cứ Thông tri số 03-TT/TU ngày 02/02/2016 của Tỉnh ủy Phú Thọ về tăng cường sự lãnh đạo đối với cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016 - 2021;
Uỷ ban nhân dân tỉnh xây dựng kế hoạch triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ như sau:

A. YÊU CẦU CỦA CUỘC BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XIV VÀ BẦU CỬ ĐẠI BIỂU HĐND CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2016 - 2021
1. Tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 đảm bảo đúng pháp luật, thực sự dân chủ, an toàn, tiết kiệm và thể hiện không khí ngày hội của toàn dân.
2. Lựa chọn bầu được những đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND trung thành với Tổ quốc Việt Nam XHCN, có phẩm chất đạo đức tốt, có trình độ năng lực để phát huy vai trò người đại biểu nhân dân trong việc quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước, của địa phương, xây dựng bộ máy chính quyền Nhà nước của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân.

3. Củng cố bộ máy chính quyền và hệ thống chính trị, tăng cường hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND và UBND các cấp, nhất là cấp cơ sở.

4. Đảm bảo phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong việc tham gia xây dựng cơ quan quyền lực nhà nước, xây dựng bộ máy chính quyền ở địa phương; đổi mới công tác bầu cử; mở rộng dân chủ trong việc giới thiệu người ra ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND, các chức danh chủ chốt trong HĐND và Ủy ban nhân dân.
5. Làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND, ý nghĩa của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND để mọi công dân thực hiện đầy đủ quyền và trách nhiệm của mình trong việc lựa chọn, giới thiệu người ra ứng cử và đi bầu cử với tinh thần trách nhiệm cao.

B. NỘI DUNG CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH.
Công tác bầu cử chia làm 3 bước:

- Bước 1: Từ 04/02/2016 đến 17/4/2016.
- Bước 2: Từ 18/4/2016 đến 20/5/2016.

- Bước 3: Từ 21/5/2016 đến /6/2016.
Bước I: Từ 04/02/2016 đến 17/4/2016.
1. Dự kiến cơ cấu, thành phần, số lượng người giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND các cấp (theo Điều 9, Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND).
+ Căn cứ số lượng đại biểu HĐND được bầu ở mỗi đơn vị hành chính, Thường trực HĐND các cấp thống nhất với UBND, Ban thường trực Ủy ban MTTQVN cùng cấp dự kiến cơ cấu, thành phần, số lượng người của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân, cơ quan nhà nước ở cấp mình và các đơn vị hành chính cấp dưới, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế, khu dân cư (đối với cấp xã) trên địa bàn, được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND cùng cấp, chậm nhất ngày 07/02/2016 (chậm nhất là 105 ngày trước ngày bầu cử).
+ Dự kiến cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND các cấp phải được gửi ngay đến Hội đồng bầu cử Quốc gia, Thường trực HĐND cấp trên trực tiếp, Ủy ban bầu cử và Ban thường trực Ủy ban MTTQVN cùng cấp.
2. Thành lập các tổ chức bầu cử (theo Điều 22 Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND).
2.1. Thành lập Ủy ban bầu cử.
a. Thành lập Ủy ban bầu cử ở tỉnh.
Chậm nhất ngày 07/02/2016 (chậm nhất là 105 ngày trước ngày bầu cử), UBND tỉnh (sau khi thống nhất với Thường trực HĐND và Ban thường trực UBMTTQ tỉnh) thành lập Uỷ ban bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu HĐND tỉnh (UBBC tỉnh).
Ủy ban bầu cử ở tỉnh có từ 21 đến 31 thành viên, gồm Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, Thư ký và các Ủy viên. UBBC tỉnh thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội ở tỉnh và tổ chức bầu cử đại biểu HĐND tỉnh.

Ngay sau khi thành lập, danh sách UBBC tỉnh được gửi đến Hội đồng bầu cử Quốc gia, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Ban thường trực UBTWMTTQVN, Bộ Nội vụ.

b. Thành lập Ủy ban bầu cử đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã.
Thành lập Ủy ban bầu cử đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã chậm nhất vào ngày 07/02/2016 (chậm nhất là 105 ngày trước ngày bầu cử):
- UBBC đại biểu HĐND cấp huyện có từ 11 đến 15 thành viên.

- UBBC đại biểu HĐND cấp xã có từ 9 đến 11 thành viên.
UBBC đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã gồm Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, Thư ký và các Ủy viên.

Ngay sau khi thành lập, danh sách UBBC cấp huyện, cấp xã được gửi  đến Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN cấp trên trực tiếp.

2.2. Thành lập Ban bầu cử (theo Điều 24 Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND).
a. Thành lập Ban bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV.
 Chậm nhất ngày 13/3/2016 (chậm nhất 70 ngày trước ngày bầu cử), sau khi thống nhất với Thường trực HĐND tỉnh và Ban thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh, UBND tỉnh quyết định thành lập ở mỗi đơn vị bầu cử bầu cử đại biểu Quốc hội một Ban bầu cử đại biểu Quốc hội.

 Mỗi Ban bầu cử đại biểu Quốc hội có từ 9 đến 15 thành viên, gồm Trưởng ban, các Phó Trưởng ban và các Ủy viên (01 Ủy viên kiêm thư ký).
b. Thành lập Ban bầu cử đại biểu HĐND các cấp.
Chậm nhất ngày 13/3/2016 (chậm nhất 70 ngày trước ngày bầu cử), sau khi thống nhất với Thường trực HĐND và Ban thường trực Ủy ban MTTQ cùng cấp, UBND tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã quyết định thành lập ở mỗi đơn vị bầu cử bầu cử đại biểu HĐND một Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân.
- Ban bầu cử đại biểu HĐND tỉnh có từ 11 đến 13 thành viên.

- Ban bầu cử đại biểu HĐND cấp huyện có từ 9 đến 11 thành viên.

- Ban bầu cử đại biểu HĐND cấp xã có từ 7 đến 9 thành viên.

- Ban bầu cử gồm Trưởng ban, các Phó Trưởng ban và các ủy viên (01 Ủy viên kiêm Thư ký).

Thành phần Ban bầu cử thực hiện theo Khoản 2, Điều 24 Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân; trong lựa chọn thành viên các Ban bầu cử, cần lưu ý lựa chọn những người có kinh nghiệm, nắm vững luật. 
2.3. Thành lập Tổ bầu cử (theo Điều 25 Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND).
Sau khi thống nhất với Thường trực HĐND và Ban Thường trực UBMTTQ cấp xã, UBND cấp xã thành lập ở mỗi khu vực bỏ phiếu một Tổ bầu cử, chậm nhất ngày 02/4/2016 (chậm nhất 50 ngày trước ngày bầu cử).

Tổ bầu cử có từ 11 đến 21 thành viên, gồm Tổ trưởng, Tổ phó, Thư ký và các Ủy viên là đại diện cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính tri- xã hội, tổ chức xã hội; đại diện cử tri ở địa phương.

Trong trường hợp đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp xã chỉ có 01 khu vực bỏ phiếu thì Ban bầu cử kiêm nhiệm vụ của Tổ bầu cử.

Đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân là khu vực bỏ phiếu riêng, thành lập    Tổ bầu cử từ 05 đến 09 thành viên.
3. Tổ chức hội nghị triển khai công tác bầu cử.
- Ở tỉnh: Hội nghị triển khai công tác bầu cử tổ chức vào ngày 04/02/2016.

- Ở cấp huyện: Sau khi hội nghị triển khai của tỉnh, các huyện, thành, thị ủy tổ chức hội nghị triển khai ở cấp huyện trong ngày 05/02/2016.

- Ở cấp xã: Chậm nhất là ngày 06/02/2016.
4. Tổ chức hiệp thương giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội và giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND các cấp.
Việc tổ chức hiệp thương lựa chọn, giới thiệu người ra ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 được thực hiện theo quy trình ban hành kèm theo Nghị quyết liên tịch số  11/2016/NQLT/ UBTVQH-CP-ĐCTUBTWMTTQVN ngày 01 tháng 02 năm 2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQVN, hướng dẫn quy trình hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021.

a. Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất (theo Điều 39, Điều 50 Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND). 
- Bầu cử đại  biểu Quốc hội.
+ Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất ở tỉnh chậm nhất ngày 17/02/2016  (chậm nhất 95 ngày trước ngày bầu cử). Ban thường trực UBMTTQ tỉnh tổ chức để thỏa thuận cơ cấu, thành phần số lượng người của cơ quan, tổ chức, đơn vị ở tỉnh được bầu làm đại biểu Quốc hội, trên cơ sở dự kiến của Ủy ban thường vụ Quốc hội.
+ Biên bản Hội nghị hiệp thương được gửi ngay đến Ủy ban thường vụ Quốc hội, Hội đồng bầu cử quốc gia, Ban thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và UBBC tỉnh. 
- Bầu cử đại biểu HĐND.
+ Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất ở mỗi cấp do Ban thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam cùng cấp tổ chức, chậm nhất ngày 17/02/2016, để thoả thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức kinh tế, đơn vị lực lượng vũ trang, cơ quan nhà nước cùng cấp và các đơn vị hành chính cấp dưới. 
+ Biên bản Hội nghị hiệp thương bầu cử đại biểu HĐND các cấp được gửi ngay đến Thường trực HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam cấp trên trực tiếp và Thường trực HĐND, UBBC cùng cấp (đối với cấp tỉnh biên bản được gửi đến Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban TƯMTTQ Việt Nam). (theo Điều 50 Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND).
Căn cứ vào kết quả hiệp thương lần thứ nhất, Thường trực HĐND các cấp điều chỉnh cơ cấu, thành phần, số lượng người của cơ quan, tổ chức đơn vị ở địa phương được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND cấp mình, chậm nhất ngày 22/02/2016 (chậm nhất 90 ngày trước ngày bầu cử).

b. Hội nghị hiệp thương lần thứ hai (theo Điều 44, Điều 53 Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND).
- Bầu cử đại biểu Quốc hội.
+ Căn cứ vào tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội, cơ cấu, thành phần và số lượng đại biểu được bầu của các cơ quan, tổ chức đơn vị ở địa phương đã được Ủy ban thường vụ Quốc hội điều chỉnh lần thứ nhất; căn cứ biên bản hội nghị cử tri nơi công tác, biên bản hội nghị ban lãnh đạo của cơ quan, tổ chức, đơn vị, Ban thường trực UBMTTQ tỉnh tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ hai để lập danh sách sơ bộ những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội và gửi lấy ý kiến cử tri ở nơi cư trú, cử tri nơi công tác (đối với người tự ứng cử) chậm nhất ngày 18/3/2016 (chậm nhất 65 ngày trước ngày bầu cử).
+ Biên bản hội nghị hiệp thương và danh sách sơ bộ những người ứng cử được gửi ngay đến Ủy ban thường vụ Quốc hội, Hội đồng bầu cử quốc gia; Ủy ban TƯMTTQ Việt Nam và UBBC tỉnh.

 - Bầu cử đại biểu HĐND.
+ Hội nghị hiệp thương lần thứ hai ở mỗi cấp do Ban thường trực UBMTTQVN cùng cấp tổ chức. Hội nghị căn cứ vào tiêu chuẩn đại biểu HĐND, cơ cấu, thành phần người được giới thiệu ứng cử để lập danh sách sơ bộ những người được ứng cử và gửi lấy ý kiến cử tri nơi cư trú, cử tri nơi công tác (đối với người tự ứng cử) chậm nhất ngày 18/3/2016.
+  Biên  bản Hội nghị hiệp thương lần thứ hai và danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh được gửi đến Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ, UBTWMTTQ Việt Nam, Thường trực HĐND, UBBC tỉnh. Biên  bản Hội nghị hiệp thương lần thứ hai và danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã được gửi đến Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam cấp trên trực tiếp và Thường trực HĐND, UBBC cùng cấp.
c. Hội nghị hiệp thương lần thứ ba (theo Điều 49, Điều 56 Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND).  
- Bầu cử đại biểu Quốc hội.
+ Căn cứ vào tiêu chuẩn của đại biểu Quốc hội, cơ cấu, thành phần, số lượng người của cơ quan, tổ chức, đơn vị ở địa phương được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội đã được Ủy ban thường vụ Quốc hội điều chỉnh lần thứ hai và kết quả lấy ý kiến cử tri, Ban thường trực UBMTTQ tỉnh tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ ba để lập danh sách chính thức những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội ở tỉnh, chậm nhất là ngày 17/4/2016 (chậm nhất 35 ngày trước ngày bầu cử). 
+ Biên bản hội nghị hiệp thương lần thứ ba và danh sách chính thức những người giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội ở tỉnh, được gửi đến Hội đồng bầu cử Quốc gia, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Ban thường trực UBTƯMTTQ Việt Nam và UBBC tỉnh.

- Bầu cử đại biểu HĐND.
+ Căn cứ tiêu chuẩn của đại biểu HĐND, cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử của cơ quan, tổ chức, đơn vị và kết quả lấy ý kiến cử tri, Ban thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam mỗi cấp tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ ba để lập danh sách chính thức những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND cùng cấp chậm nhất ngày 17/4/2016 (chậm nhất 35 ngày trước ngày bầu cử). 
+ Biên  bản Hội nghị hiệp thương lần thứ ba và danh sách chính thức những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND cấp tỉnh được gửi đến Hội đồng bầu cử Quốc gia, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ, UBTƯMTTQ Việt Nam, Thường trực HĐND, UBBC tỉnh. Biên  bản Hội nghị hiệp thương lần thứ ba và danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã được gửi đến Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam cấp trên trực tiếp và Thường trực HĐND, UBBC cùng cấp. 
5. Ấn định đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu HĐND ở các cấp và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị ( theo Điều 10 Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND).
a. Ấn định đơn vị bầu cử và số Đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị.
Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu của mỗi đơn vị được tính căn cứ theo số dân do Hội đồng bầu cử Quốc gia ấn định theo để nghị của UBBC tỉnh và được công bố chậm nhất là 80 ngày trước ngày bầu cử (chậm nhất ngày 03/3/2016).
b. Ấn định đơn vị bầu cử và số đại biểu HĐND được bầu ở mỗi đơn vị.
Để xác định đúng đơn vị bầu cử và số đại biểu HĐND được bầu, UBND các cấp phải lấy kết quả thống kê dân số đến ngày 31/12/2015 của các đơn vị hành chính làm căn cứ, từ đó phân chia đơn vị bầu cử và tính số đại biểu HĐND của đơn vị bầu cử đó.

Các đơn vị bầu cử được chia theo đơn vị hành chính, tuyệt đối không tách bộ phận dân cư của đơn vị hành chính này để nhập với một bộ phận dân cư của đơn vị hành chính khác để thành lập đơn vị bầu cử.

UBND các cấp phân chia và ấn định số đơn vị bầu cử đại biểu HĐND ở cấp mình, ấn định số đại biểu HĐND được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử và đề nghị UBBC cùng cấp ấn định.

Danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu HĐND mỗi cấp được bầu ở mỗi đơn vị, được UBBC cùng cấp công bố chậm nhất ngày 03/3/2016.  
6. Phân chia khu vực bỏ phiếu.
Mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu HĐND được phân thành các khu vực bỏ phiếu. Việc phân định khu vực bỏ phiếu do UBND xã, phường, thị trấn quyết định và  được UBND cấp huyện phê chuẩn. Mỗi khu vực bỏ phiếu được phân định dựa trên cơ sở sự phân bố dân cư, địa dư, giao thông thuận tiện; tuyệt đối không xé lẻ các khu dân cư để thành lập tổ bầu cử và cần có ranh giới rõ ràng giữa các khu vực bỏ phiếu, để cử tri dễ nhận biết và thuận tiện khi bỏ phiếu.
7. Tổ chức học tập và tuyên truyền.
Đồng thời với các bước hiệp thương lần thứ nhất, lần thứ hai, Sở Tư pháp có kế hoạch hướng dẫn UBND các cấp tổ chức học tập Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu HĐND trong nhân dân, trong cơ quan, đơn vị. Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng, UBND các huyện, thành, thị để có kế hoạch tuyên truyền và cổ động cho công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HDND các cấp.
8. Lập danh sách và niêm yết danh sách cử tri (theo Điều 29, Điều 30, Điều 31 Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND).
Lập danh sách cử tri là việc làm có ý nghĩa quan trọng nhằm xác định quyền bầu cử của công dân. Làm tốt việc lập danh sách cử tri là thực hiện quyền làm chủ của nhân dân theo đúng nguyên tắc bầu cử phổ thông và bình đẳng, vì vậy cần được tiến hành thực hiện nghiêm túc, thận trọng, chu đáo. Tuyệt đối không để sót người có quyền bầu cử không được ghi vào danh sách; đồng thời phải kiểm tra chặt chẽ không ghi nhầm người không có quyền bầu cử vào danh sách cử tri.

UBND xã, phường, thị trấn có trách nhiệm lập danh sách cử tri theo từng khu vực bỏ phiếu. Danh sách cử tri ở các đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân do Chỉ huy đơn vị lập theo đơn vị đóng quân.

Cử tri lập trong danh sách phải được ghi đầy đủ họ, chữ đệm, tên, ngày tháng năm sinh và nơi cư trú theo quy định. Tuổi cử tri tính từ 18 tuổi trở lên (năm đủ 365 ngày); tính từ 22/5/1998 trở về trước.

Những cụm dân cư nằm trên các tuyến địa giới hành chính (các xã, huyện chưa được giải quyết triệt để theo Chỉ thị số 364/CT ngày 6/11/1991 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ), thì lập danh sách cử tri theo khu vực bỏ phiếu như trong kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIII và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016.

Danh sách cử tri lập ít nhất thành 03 bản (1 bản niêm yết, 1 bản lưu, 1 bản dùng trong ngày bầu cử), chậm nhất ngày 12/4/2016, danh sách cử tri phải được niêm yết tại trụ sở UBND cấp xã và  khu vực bỏ phiếu (Điều 32 Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND).
9. Sơ kết bước 1.
- Cấp xã chậm nhất: 19/4/2016.
- Cấp huyện chậm nhất: 20/4/2016.
- Cấp tỉnh chậm nhất: 21/4/2016.
Bước II: Từ ngày 18/4/2016 đến 20/5/2016.
1. Lập và công bố danh sách những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

a. Danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội (theo Điều 57 Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND).
 Ban thường trực UBMTTQ tỉnh gửi biên bản Hội nghị hiệp thương lần thứ ba và danh sách những người ứng cử đại biểu Quốc hội ở địa phương đến UBBC tỉnh chậm nhất là ngày 22/4/2016 (chậm nhất là 30 ngày trước ngày bầu cử).
Danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội theo từng đơn vị bầu cử do HĐBC Quốc gia lập, công bố chậm nhất là hai mươi lăm ngày trước ngày bầu cử, tức là ngày 27/4/2016 (chậm nhất 25 ngày trước ngày bầu cử).

UBBC tỉnh công bố danh sách những người ứng cử đại biểu Quốc hội tại địa phương theo quyết định của Hội đồng bầu cử quốc gia chậm nhất ngày 02/5/2016 (chậm nhất 20 ngày trước ngày bầu cử).  

b. Danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND (theo Điều 58 Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND).
+ Danh sách ứng cử đại biểu HĐND tỉnh.
Ban thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh gửi biên bản Hội nghị hiệp thương lần thứ ba và danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND tỉnh đến Hội đồng bầu cử quốc gia, Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Thường trực HĐND tỉnh, UBBC tỉnh chậm nhất ngày 22/4/2016.
+ Danh sách ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện, xã.
  Ban thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam cấp huyện, xã gửi biên bản Hội nghị hiệp thương lần thứ ba và danh sách chính thức người ứng cử đại biểu HĐND đến Thường trực HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ cấp trên trực tiếp và Thường trực HĐND, UBBC cùng cấp chậm nhất ngày 22/4/2016.
+ Công bố danh sách những người ứng cử đại biểu HĐND.
UBBC các cấp công bố danh sách những người ứng cử đại biểu HĐND  chậm nhất ngày 27/4/2016. 
2. Niêm yết danh sách người ứng cử (theo Điều 59 Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND).
Danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp do Tổ bầu cử niêm yết tại khu vực bỏ phiếu chậm nhất là 20 ngày trước ngày bầu cử (02/5/2016).

3. Chuẩn bị điều kiện vật chất cho cuộc bầu cử.
a. Kinh phí bầu cử.
UBBC tỉnh phê duyệt phương án phân bổ kinh phí cho từng huyện, thành, thị và các ngành có liên quan. UBBC huyện, thành, thị phân bổ cho các xã, phường, thị trấn. Trong khi chờ Trung ương phân bổ, UBND các cấp chủ động tạm ứng trước để chi giải quyết những công việc cần thiết.

b. Cơ sở vật chất chuẩn bị cho bầu cử.
- Tài liệu, phiếu bầu cử, các biểu mẫu và các Văn bản khác liên quan đến công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021, giao Sở Nội vụ (cơ quan thường trực của UBBC tỉnh) chịu trách nhiệm in ấn đảm bảo đủ số lượng và theo mẫu quy định và cấp phát đến các huyện, thành, thị chậm nhất vào ngày 27/4/2016 theo quy định tại mục g, khoản 1 và mục h, khoản 2, Điều 23 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND.

- Về con dấu của các tổ chức bầu cử: Con dấu của UBBC, Ban bầu cử được khắc mới. Con dấu Tổ bầu cử trên cơ sở tận dụng con dấu cũ của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và bầu cử đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2011 - 2016 (nếu có thể tận dụng được), tiến hành khắc bổ sung cho đơn vị hành chính mới, tổ chức mới. Số dấu hư hỏng hoặc mất mát, UBND cấp huyện báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Nội  vụ), Sở Nội vụ tổng hợp, thống kê và khắc dấu để phát cho các huyện, thành, thị để kịp thời cấp phát đến Tổ bầu cử (chú ý kể cả dấu đã bỏ phiếu).

- Về hòm phiếu: UBND cấp huyện chỉ đạo UBND cấp xã tiến hành kiểm tra lại hòm phiếu của các xã ở kỳ bầu cử trước, tiến hành sửa chữa hoặc đóng mới để có đủ hòm phiếu cho các Tổ bầu cử sử dụng trong ngày bầu cử (Lưu ý: đóng hòm phiếu đảm bảo chứa hết 04 loại phiếu bầu: phiếu bầu Đại biểu Quốc hội và phiếu bầu đại biểu HĐND ba cấp). 

4. Tập huấn nghiệp vụ công tác bầu cử.
UBBC tỉnh tổ chức tập huấn cho các Ban bầu cử, các huyện, thành, thị và cán bộ, công chức làm công tác bầu cử chậm nhất ngày 05/5/2016.
Sau hội nghị của tỉnh, Ủy ban bầu cử đại biểu HĐND các huyện, thành, thị tập huấn nghiệp vụ cho các Ban bầu cử và Tổ bầu cử, chậm nhất là ngày 11/5/2016.
5. Tổ chức cho những người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND tiếp xúc cử tri để vận động bầu cử.
Thời gian để những người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp tiến hành tiếp xúc cử tri vận động bầu cử từ 27/4/2016 (ngày công bố danh sách chính thức) đến hết ngày 19/5/2016.

Ban thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh chủ trì phối hợp với UBND cấp huyện, cấp xã ở đơn vị bầu cử, tổ chức hội nghị gặp gỡ, tiếp xúc cử tri vận động bầu cử cho những người ứng cử đại biểu Quốc hội và ứng cử đại biểu HĐND tỉnh.

Ban thường trực Uỷ ban MTTQ cấp huyện, cấp xã chủ trì phối hợp với UBND cấp xã ở đơn vị bầu cử, tổ chức hội nghị gặp gỡ, tiếp xúc cử tri vận động bầu cử cho những người ứng cử đại biểu HĐND cấp mình.

6. Công tác tuyên truyền cho ngày bầu cử.
Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông  phối hợp với Báo Phú Thọ, Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh và UBND các huyện, thành, thị tổ chức tuyên truyền, cổ động theo tiến độ công việc và tuyên truyền rầm rộ trong những ngày sát ngày bầu cử (22/5/2016).

7. Công tác kiểm tra đánh giá công việc chuẩn bị cho bầu cử.
UBBC các cấp, các Ban bầu cử tiến hành kiểm tra việc chuẩn bị bầu cử của các đơn vị và các Tổ bầu cử, kiểm điểm lại công tác chuẩn bị bầu cử, tập trung giải quyết dứt điểm những công việc còn tồn tại, để cuộc bầu cử đạt kết quả tốt.

Căn cứ vào nội dung công việc phải làm, công tác kiểm tra tập trung vào việc chấp hành đúng các quy định của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND: Về thời gian thành lập, số lượng, thành phần các tổ chức phụ trách bầu cử, việc phân chia đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử. Việc lập danh sách ứng cử viên đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND theo quy định; việc lập danh sách cử tri và việc giải quyết các khiếu nại của cử tri về các vấn đề liên quan đến bầu cử.

8. Sơ kết bước 2.
- Cấp xã chậm nhất ngày: 18/5/2016.

- Cấp huyện chậm nhất ngày: 19/5/2016.

- Cấp tỉnh chậm nhất ngày: 20/5/2016.

Bước III: Thực hiện các nhiệm vụ sát ngày bầu cử, tổ chức bầu cử và tổng kết bầu cử (từ ngày 21/5/2016 đến 10/6/2016).
1. Chuẩn bị phòng bỏ phiếu.
Các Tổ bầu cử chuẩn bị nơi bỏ phiếu phải thuận tiện cho việc đi bầu cử của cử tri, bố trí và trang trí phòng bỏ phiếu trang nghiêm, tiết kiệm, có cờ Tổ quốc, Quốc huy, ảnh Bác Hồ và khẩu hiệu; đảm bảo điều kiện cần thiết để cử tri tìm hiểu danh sách ứng cử viên, công việc hoàn thành trước 12h00' ngày 21/5/2016.

2. Tổ chức ngày bầu cử 22/5/2016.
a. Tổ chức bầu cử.
- Cuộc bỏ phiếu ở các khu vực bầu cử do Tổ bầu cử phụ trách. Trước khi bỏ phiếu, Tổ bầu cử phải kiểm tra hòm phiếu trước sự chứng kiến của cử tri không phải là người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND.
- Thời gian bỏ phiếu bắt đầu từ 07h00' đến 19h00' ngày 22/5/2016; tuỳ tình hình cụ thể, Tổ bầu cử có thể quyết định bắt đầu cuộc bỏ phiếu sớm hơn và kết thúc muộn hơn giờ quy định, nhưng không được bắt đầu trước 05h00' và kết thúc muộn hơn 21h00' cùng ngày.
- Trước khi bỏ phiếu phải tổ chức khai mạc cuộc bầu cử ngắn gọn và thiết thực. Khu vực bỏ phiếu nào đã đạt 100% cử tri đi bầu trước giờ quy định của Luật thì Tổ bầu cử có thể kết thúc cuộc bỏ phiếu, nhưng việc kiểm phiếu không được sớm hơn 19h00' tối cùng ngày.
- Trong ngày bầu cử, cuộc bỏ phiếu phải được tiến hành liên tục.

- Mỗi khu vực bỏ phiếu phải có hòm phiếu chính và hòm phiếu phụ, hòm phiếu phụ để đem đến cử tri không thể đi bỏ phiếu được (nếu có).
- Trong ngày bầu cử, UBBC các cấp phải chấp hành nghiêm túc chế độ thông tin báo cáo cứ 2 giờ 1 lần với UBBC cấp trên. UBND và UBBC cấp huyện báo cáo UBBC tỉnh (thường trực tại Sở Nội vụ), nội dung báo cáo theo quy định của HĐBC, UBBC.
b. Kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu (theo Điều 73, điều 76 Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND).
Ngay sau khi kết thúc cuộc bỏ phiếu, trước khi mở hòm phiếu, các tổ bầu cử phải thống kê, lập biên bản và niêm phong số phiếu bầu không sử dụng đến và mời 2 cử tri không phải là người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND có mặt tại đó chứng kiến việc kiểm phiếu Việc kiểm phiếu, lập biên bản kiểm phiếu được tiến hành ngay tại phòng bỏ phiếu, không được di chuyển hòm phiếu đi nơi khác.
Các Tổ bầu cử của xã, phường, thị trấn sau khi kiểm phiếu xong: 
+ Niêm phong các loại phiếu và cho vào hòm phiếu, hòm phiếu được dán niêm phong có chữ ký của Tổ trưởng, Tổ phó, Thư ký và đóng dấu Tổ bầu cử và bàn giao cho UBND cấp xã trước sự chứng kiến của Ban thường trực UBMTTQ cấp xã. 
+ Lập biên bản kết quả kiểm phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội và biên bản bầu cử đại biểu HĐND các cấp tại khu vực bỏ phiếu. Mỗi loại biên bản kiểm phiếu lập 03 bản, có chữ ký của Tổ trưởng, Thư ký và 2 cử tri chứng kiến và gửi BBC tương ứng, UBND và UBMTTQ xã, phường, thị trấn chậm nhất ngày 25/5/2016.

3. Lập biên bản xác định kết quả bầu cử (theo Điều 77 Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND).
+ Bầu cử đại biểu Quốc hội: Căn cứ Biên bản kết quả kiểm phiếu của các Tổ bầu cử, Ban bầu cử đại biểu Quốc hội tập hợp kết quả kiểm phiếu theo từng đơn vị hành chính cấp huyện, lập biên bản kết quả bầu cử ở đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội và danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV.
Biên bản xác định kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội và danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV ở đơn vị bầu cử. Biên bản và danh sách được lập mỗi loại 03 bản, gửi đến Hội đồng bầu cử Quốc gia, UBBC tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh chậm nhất ngày 27/05/2016. 
+ Bầu cử đại biểu HĐND: Căn cứ biên bản kết quả kiểm phiếu của các Tổ bầu cử, Ban bầu cử đại biểu HĐND tập hợp kết quả kiểm phiếu từng đơn vị hành chính cấp xã (đối với bầu cử đại biểu HĐND cấp tỉnh, cấp xã); từng đơn vị khu dân cư (đối với bầu cử đại biểu HĐND cấp xã), lập biên bản kết quả bầu cử ở đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp mình.
Biên bản xác định kết quả đại biểu HĐND ở đơn vị bầu cử được lập thành 04 bản, gửi đến UBBC cùng cấp, Thường trực HĐND, UBND, Ban thường trực UBMTTQVN cùng cấp chậm nhất ngày 27/05/2016. 
4. Lập biên bản xác định kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội, biên bản tổng kết bầu cử đại biểu HĐND (theo Điều 85 Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND).

+ Biên bản xác định kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội ở tỉnh, được UBBC tỉnh lập thành 04 bản, gửi đến Hội đồng bầu cử quốc gia, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ủy ban MTTQ tỉnh chậm nhất ngày 29/5/2016.

 + Biên bản tổng kết tổng kết bầu cử đại biểu HĐND các cấp do UBBC cùng cùng cấp lập thành 06 bản. Biên bản tổng kết bầu cử đại biểu HĐND tỉnh được gửi đến HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh và Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. Biên bản tổng kết bầu cử đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã được gửi đến HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng cấp và cấp trên trực tiếp chậm nhất ngày 29/5/2016. Trong quá trình tổng hợp và báo cáo kết quả, khuyến khích các đơn vị hoàn thành trước thời gian, song phải đảm bảo chính xác, đúng pháp luật.

5.  Công bố kết quả bầu cử (theo Điều 86 Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND).
UBND các cấp  căn cứ vào biên bản tổng kết bầu cử công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND cùng cấp chậm nhất ngày 01/6/2016. 
6. Giải quyết khiếu nại về kết quả bầu cử.
Các khiếu nại về kết quả bầu cử đại biểu HĐND các cấp gửi đến UBBC cùng cấp chậm nhất vào ngày 06/6/2016 thì được UBBC các cấp xem xét, giải quyết trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận được khiếu nại.
Quyết định giải quyết khiếu nại của UBBC các cấp là quyết định cuối cùng về giải quyết khiếu nại kết quả bầu cử đại biểu HĐND.
7. Tổng kết bầu cử.
Tổng kết bầu cử nhằm đánh giá kết quả đã đạt được trong cuộc bầu cử, rút ra bài học kinh nghiệm trong công tác bầu cử, tiến hành khen thưởng những tập thể và cá nhân có thành tích trong công tác bầu cử, vì vậy phải được chuẩn bị chu đáo, tiến hành nghiêm túc, thiết thực và hiệu quả.


- Cấp xã chậm nhất: 03/6/2016.


- Cấp huyện chậm nhất: 06/6/2016.


- Cấp tỉnh chậm nhất: 10/6/2016.

Báo cáo tổng kết bầu cử đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã gửi UBBC, Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQ cấp trên trực tiếp, tổng kết bầu cử đại biểu HĐND tỉnh báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND tỉnh, Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ, UBTƯ MTTQ Việt Nam và Bộ Nội vụ.
(Chi tiết theo Lịch thời gian ban hành kèm theo Kế hoạch)


C. TỔ CHỨC THỰC HIỆN.
Các cấp chính quyền và các tổ chức phụ trách bầu cử, căn cứ vào kế hoạch, lịch thời gian để triển khai công tác bầu cử theo chức năng, nhiệm vụ; đồng thời và thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể sau:
1. Sở Nội vụ (là cơ quan thường trực của UBBC tỉnh) chịu trách nhiệm trực tiếp tham mưu với UBBC tỉnh về tổ chức triển khai, thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021. Tổng hợp, lập dự toán kinh phí bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp; dự kiến phân bổ kinh phí cho các các ban bầu cử đại biểu Quốc hội, Ban bầu cử đại biểu HĐND tỉnh và UBBC cấp huyện báo cáo UBND tỉnh và UBBC tỉnh. Chuẩn bị các điều kiện vật chất, biểu mẫu, tài liệu phục vụ cho cuộc bầu cử. Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện công tác bầu cử ở các ngành, các đơn vị theo lịch định.

 2. Sở Tư pháp hướng dẫn UBND các cấp tổ chức học tập Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND để mọi công dân thực hiện đầy đủ quyền và trách nhiệm trong việc xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân.
3. Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phối hợp với Báo Phú Thọ, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh tổ chức tuyên truyền cho cuộc bầu cử theo kế hoạch đề ra.
4. Sở Tài chính thực hiện việc hướng dẫn, cấp và quyết toán kinh phí bầu cử, tổng hợp tình hình sử dụng kinh phí bầu cử báo cáo UBND tỉnh, Văn phòng Hội đồng bầu cử Quốc gia và Bộ Tài chính.
5. Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh xây dựng kế hoạch và phối hợp để bảo vệ an toàn cho cuộc bầu cử.

6. UBND các huyện, thành, thị xây dựng kế hoạch, hướng dẫn UBND các xã, phường, thị trấn phối hợp UBBC cùng cấp tổ chức cuộc bầu cử ở địa phương đảm bảo đúng pháp luật, đạt kết quả tốt.

7. Thủ trưởng các sở, ban, ngành ở tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ, chủ động tổ chức thực hiện nhiệm vụ và phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan trong công tác bầu cử ở tỉnh.

8. Đề nghị Uỷ ban MTTQ, các đoàn thể nhân dân phối hợp chặt chẽ với chính quyền các cấp tổ chức vận động nhân dân thực hiện tốt cuộc bầu cử đảm bảo kế hoạch, đạt kết quả tốt.

9. Địa điểm thường trực UBBC tỉnh tại Sở Nội vụ, điện thoại: 0210.3810.141, Fax: 0210.3846.481./.
	 Nơi nhận:                                                                                   

- Chính phủ;
- VP Chính phủ;

- HĐBC Quốc gia;
- Bộ Nội vụ;

- TT.TU, TT.HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;

- Các thành viên UBBC tỉnh;

- Các cơ quan Đảng ở tỉnh;

- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;

- UBMTTQ và các đoàn thể nhân dân trong tỉnh;

- Các ban bầu cử đại biểu HĐND tỉnh;

- Sở Nội vụ (03 bản);

- UBND các huyện, thành, thị;
- Đài PTTH, Báo PT (để tuyên truyền);    
- CVP, các PCVP;                                                                          
- Lưu VT, CVNCTH, VX2.
	TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 
 CHỦ TỊCH

Bùi Minh Châu
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